DANH SÁCH 
CHI NHÁNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
	Số TT
	Thông tin về Chi nhánh, 
Văn phòng đại diện
	Số Giấy ĐKHĐ của Chi nhánh
	Thông tin về Doanh nghiệp ĐGTS thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện
	Thông tin về 
Trưởng Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện

	1
	Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long - Chi nhánh Thái Bình
- ĐC Chi nhánh: Nhà ông Hoàng Dương, thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- ĐT: 0817.882.668

	03/TP-ĐKHĐ cấp ngày 24/4/2019
	Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long
- ĐC: Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

- ĐT: 0366.75.90.99

- Giấy ĐKHĐ số 31/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 03/12/2018.
	Hoàng Thị Tú Anh (sinh ngày 03/02/1993)
- Thẻ CCCD số: 034193003792 cấp ngày 30/10/2017.

- Nơi đăng ký HKTT: Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1922/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 28/6/2017.

- Thẻ đấu giá viên số: 274/ĐGV do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 10/4/2019.

	2
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương tại Thái Bình
- ĐC Chi nhánh: Số 07, ngõ 309, đường Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- ĐT: 0945.656.295
	04/TP-ĐKHĐ cấp ngày 06/5/2019
	Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương 

- ĐC: Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

- ĐT: 0989.386.222

- Giấy ĐKHĐ số 03/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 31/10/2017.
	Phạm Quang Xá (sinh ngày 15/9/1977)
- CMND số: 013446536 cấp ngày 10/11/2011. 

- Nơi đăng ký KHTT: Phòng 513, nhà 5 tầng, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 2037/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 25/8/2017.

- Thẻ đấu giá viên số: 112/ĐGV do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 28/02/2018.

	3
	Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn - Chi nhánh Thái Bình
- ĐC Chi nhánh: Số 22, ngõ 53, đường Ngô Văn Sở, phường Quang Trung, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- ĐT: 0902.348.983


(Quyết định số 20/QĐ-STP Ngày 20/4/2020 đã thay đổitrưởng chi nhánh từ Ngô Ngọc Lung sang Nguyễn Tuấn Như)
	06/TP-ĐKHĐ cấp ngày 14/6/2019
(đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 07/10/2020)
	Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn
- ĐC: 43/34 (tầng trệt) Đường HT27, Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Q.12, TP. Hồ Chí Minh
- ĐT: 0989.386.222-  0933916.999
- Giấy ĐKHĐ số 41.02.0041/TP-ĐGTS- ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/01/2019.
	Nguyễn Tuấn Như (sinh ngày 13/03/1978)

0902.348.983

- CMND số: 025077766 cấp ngày 20/4/2009. 

- Nơi đăng ký KHTT: 27/25/11, Nguyễn Văn Năng, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1049/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2014.

- Thẻ đấu giá viên số: 188/ĐGV do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/10/2019.

	4
	Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt - Chi nhánh tỉnh Thái Bình

- ĐC Chi nhánh: Lô văn phòng 2, Khu đô thị 3 phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- ĐT: 0243.211.5234

(Quyết định số 20/QĐ-STP Ngày 20/4/2020 đã thay đổi địa chỉ Chi nhánh : Lô 1-2DV, khu đô thị 379, đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, TP Thái Bình)
	07/TP-ĐKHĐ cấp ngày 18/6/2019
(đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 20/4/2020)
	Công ty đấu giá hợp danh      Lạc Việt 

- ĐC: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- ĐT: 0243.211.5234

- Giấy ĐKHĐ số 01/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 07/8/2017.
	Đỗ Thị Hồng Hạnh (sinh ngày 28/11/1976)

0912.565.858

- CCCD số: 001176017668 cấp ngày 07/02/2018. 

- Nơi đăng ký KHTT: Số 5 ngõ Hồ Dài, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1331/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 02/02/2016.

	5
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trần Gia tại Thái Bình
- ĐC Số 201, đườngTrần Hưng Đạo, phường Đề Thám TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


	08/TP-ĐKHĐ cấp ngày 04/9/2020

	Công ty đấu giá hợp danh      Trần Gia 

- ĐC: 402 nhà NƠ 14C, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai TP. Hà Nội.

- ĐT: 0243.833.3987
- Giấy ĐKHĐ số 51B/TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày 26/3/2019.
	Vũ Thị Kim Anh (sinh ngày 03/01/1975)
ĐT: 
- CCCD số: 017175000114  cấp ngày 14/11/2016. 

- Nơi đăng ký KHTT: Số 46 ngõ 378, Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1988/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 30/6/2017

Thẻ đấu giá viên số 278/ĐGV do Sở TP Hà Nội cấp ngày 11/6/2020.

	6
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô- Chi nhánh Thái Bình
- ĐC Xóm 1, thôn Đông, xã Tây giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.


	09/TP-ĐKHĐ cấp ngày 19/10/2020


	Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô 

- ĐC: số 4, ngách 575/22, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Điình, TP Hà Nội 

- ĐT: 0966.055.886
- Giấy ĐKHĐ số    /TP-ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp ngày /  /.
	Lê Thị Xuyên (sinh ngày 07/10/1982)
ĐT: 
- CMND số: 012675361  cấp ngày 15/01/2010. 

- Nơi đăng ký KHTT: Tổ 3 phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm TP. Hà Nội.
 - Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 777/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 18/7/2013
Thẻ đấu giá viên số 25/ĐGV do Sở TP Hà Nội cấp ngày 11/7/2019.


